
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
HỘI ĐỒNG THI NĂNG KHIẾU

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI

Ngành dự thi: Giáo dục Mầm non Phòng thi: Phòng tập trung 12 Ngày thi: 09-07-2025

STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Số CCCD Mã số dự thi Ký xác nhận

1 MN.0738 Nguyễn Thị Trà My 04-11-2007 064307002655
2 MN.0739 Nguyễn Trà My 16-03-2007 066307014528
3 MN.0740 Nguyễn Trà My 18-09-2007 052307009881
4 MN.0741 Phạm Thảo My 10-07-2007 049307002238
5 MN.0742 Trần Thị Thảo My 17-04-2007 049307005381
6 MN.0743 Trần Trà My 04-11-2007 045307003433
7 MN.0744 Trương Thị Trà My 21-02-2007 049307003267
8 MN.0745 Trương Thị Trà My 17-02-2007 045307002437
9 MN.0746 Võ Thị Thảo My 03-09-2007 049307012095
10 MN.0747 Đinh Thị Huyền My 06-06-2007 049307007820
11 MN.0748 Lê An Na 10-12-2007 051307002501
12 MN.0749 Lê Thị Ly Na 01-01-2007 49307010648
13 MN.0750 Lê Thị Ly Na 16-04-2022 052307011451
14 MN.0751 Lê Thị Na 01-01-2007 040307011765
15 MN.0752 Lương Thị Na 27-09-2007 040307008454
16 MN.0753 Ngô Ngọc Kiều Phương Na 06-06-2006 048306007617
17 MN.0754 Nguyễn Bảo Lê Ly Na 22-07-2007 048307000734
18 MN.0755 Nguyễn Ngọc Ly Na 26-08-2007 048307005943
19 MN.0756 Nguyễn Thị Lệ Na 27-01-2007 044307009635
20 MN.0757 Nguyễn Thị Na 10-08-2007 064307012265
21 MN.0758 Nguyễn Trần Ni Na 02-10-2007 049307013184
22 MN.0759 Nguyễn Võ Tố Na 08-05-2007 062307002196
23 MN.0760 Phan Lan Na 02-08-2006 042306006499
24 MN.0761 Tiết Thị Hoàng Na 15-04-2007 049307010782
25 MN.0762 Trần Thị Na 01-06-2007 049307013941
26 MN.0763 Trương Ngọc Na 24-01-2007 045307000215
27 MN.0764 Võ Thị Ly Na 04-09-2007 049307002497
28 MN.0765 Võ Đỗ Ly Na 02-09-2007 049307005675
29 MN.0766 Y Hà La Na 30-08-2007 062307003288
30 MN.0767 Đàm Thị Vi Na 27-01-2005 049305014251
31 MN.0768 Đặng Thị An Na 24-08-2007 040307025138
32 MN.0769 Arất Thị Nakasa 26-05-2007 049307012015
33 MN.0770 Đinh Thị Kiều Nam 07-03-2007 051307000064
34 MN.0771 Alăng Nay 19-09-2007 049307003179
35 MN.0772 Triệu Thị Nảy 04-11-2007 020307002188
36 MN.0773 Đinh Thị Nem 22-09-2007 051307009168
37 MN.0774 Lê Trần Phương Nga 10-02-2007 045307000117
38 MN.0775 Mai Thị Phương Nga 16-03-2007 042307000230
39 MN.0776 Mai Thị Thanh Nga 21-09-2007 045307004187
40 MN.0777 Nguyễn Quỳnh Nga 14-07-2007 045307003080
41 MN.0778 Nguyễn Thị Hằng Nga 26-06-2007 049307007020
42 MN.0779 Nguyễn Thị Nga 13-01-2007 066307017730
43 MN.0780 Nguyễn Thị Thuỷ Nga 10-09-2007 040307004391
44 MN.0781 Phạm Quỳnh Nga 10-10-2007 040307003310
45 MN.0782 Phạm Thị Kiều Nga 13-06-2007 049307002165
46 MN.0783 Rơ Mah H' Nga 31-07-2007 064307006459
47 MN.0784 Thái Thị Thùy Nga 12-07-2007 049307006377
48 MN.0785 Trần Thị Hằng Nga 17-04-2007 040307022699
49 MN.0786 Trần Thị Thanh Nga 25-12-2007 049307005724
50 MN.0787 Trương Quyền Nga 11-04-2007 040307026351
51 MN.0788 Zrâm Thị Nga 02-12-2006 049306010329
52 MN.0789 Alăng Thị Hồng Ngân 25-08-2007 049307003428
53 MN.0790 Cao Thị Ngân 16-07-2007 040307017759
54 MN.0791 Hồ Bảo Ngân 20-11-2006 040306005691
55 MN.0792 Hồ Thị Kim Ngân 12-03-2007 048307009149
56 MN.0793 Hoàng Thị Kim Ngân 05-11-2006 048306002427
57 MN.0794 Huỳnh Lương Thu Ngân 30-06-2006 049306010067
58 MN.0795 Huỳnh Vũ Kim Ngân 15-12-2007 052307005041
59 MN.0796 Kiều Thu Ngân 21-10-2007 049307013761
60 MN.0797 Lê Thị Thanh Ngân 23-11-2007 049307007334
61 MN.0798 Nguyễn Thị Kim Ngân 28-03-2007 051307009265
62 MN.0799 Nguyễn Thị Thanh Ngân 09-04-2007 051307000362
63 MN.0800 Nguyễn Thị Thảo Ngân 21-04-2007 051307005866
64 MN.0801 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 29-01-2007 040307007282



STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Số CCCD Mã số dự thi Ký xác nhận

65 MN.0802 Nguyễn Thuý Ngân 06-07-2007 051307007724
66 MN.0803 Nguyễn Trần Bảo Ngân 08-07-2007 049307005681
67 MN.0804 Nguyễn Trần Quỳnh Ngân 01-12-2006 064306000563

Số lượng thí sinh theo danh sách: 67

Số lượng thí sinh dự thi:

Số lượng thí sinh vắng thi:

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2


